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1 Tống Xuân Anh 30/10/1978 Thanh Hóa ĐẠT ĐẠT
2 Lê Hữu Chiến 04/11/1980 Phú Thọ ĐẠT ĐẠT
3 Lê Duy Cường 24/03/1986 Ninh Thuận ĐẠT ĐẠT
4 Phạm Văn Cường 16/11/1985 Bình Dương ĐẠT ĐẠT
5 Vũ Đức Đại 25/08/1973 Thái Bình ĐẠT ĐẠT
6 Trần Văn Đại 1984 Bình Dương ĐẠT ĐẠT
7 Bồ Tiến Đức 09/04/1993 Bình Phước ĐẠT ĐẠT
9 Nguyễn Thị Thanh Hà 01/10/1993 Bình Dương ĐẠT ĐẠT
10 Lê Đăng Hải 05/05/1980 Thanh Hóa ĐẠT ĐẠT
11 Nguyễn Thị Hòa Hiệp 01/05/1978 Bình Dương ĐẠT ĐẠT
12 Nguyễn Văn Hiệp 06/02/1972 Vĩnh Long ĐẠT ĐẠT
13 Lê Hoàng Trung Hiếu 27/08/1982 Tp. HCM ĐẠT ĐẠT
14 Nguyễn Thị Hoa 20/10/1988 Thanh Hóa ĐẠT ĐẠT
15 Nguyễn Đức Hùng 14/02/1974 Hà Tĩnh ĐẠT ĐẠT
16 Trần Đức Huỳnh 30/05/1990 Gia Lai ĐẠT ĐẠT
17 Nguyễn Thị Khuyên 20/04/1985 Ninh Bình ĐẠT ĐẠT
18 Trần Văn Kiên 20/09/1978 Nam Định ĐẠT ĐẠT
19 Ngô Sơn Kiệt 22/02/1986 Quảng Ngãi ĐẠT ĐẠT
20 Vũ Hoàng Lân 05/04/1983 Tp. HCM ĐẠT ĐẠT
21 Trần Ngọc Linh 21/10/1974 Nam Định ĐẠT ĐẠT
22 Cao Thanh Long 29/03/1988 Thanh Hóa ĐẠT ĐẠT
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22 Cao Thanh Long 29/03/1988 Thanh Hóa ĐẠT ĐẠT
23 Đinh Văn Luyện 12/12/1977 Hà Tĩnh ĐẠT ĐẠT
24 Nguyễn Huỳnh Hoa Lý 09/03/1986 Bình Dương ĐẠT ĐẠT
25 Nguyễn Văn Mềm 05/11/1984 An Giang ĐẠT ĐẠT
26 Trần Minh 27/09/1980 Phú Thọ ĐẠT ĐẠT
27 Lê Thị Trà My 26/03/1983 Bình Định ĐẠT ĐẠT
28 Nguyễn Văn Nam 25/04/1985 Thanh Hóa ĐẠT ĐẠT
29 Bùi Thị Xuân Phương 07/08/1991 Đăk Lăk ĐẠT ĐẠT
30 Nguyễn Thị   Quế 26/07/1984 Hải Dương ĐẠT ĐẠT
31 Nguyễn Đình Quý 20/06/1996 Bình Phước ĐẠT ĐẠT
32 Mai Đình Tân 11/09/1982 Thanh Hóa ĐẠT ĐẠT
33 Nguyễn Hữu Tạo 15/02/1985 Thanh Hóa ĐẠT ĐẠT
34 Nguyễn Tèo 08/09/1985 Huế ĐẠT ĐẠT
35 Doãn Đức Thanh 10/10/1984 Nam Định ĐẠT ĐẠT
36 Trần Ngọc Thịnh 10/10/1976 Quảng Ngãi ĐẠT ĐẠT
37 Quan Quốc Thống 1991 Cà Mau ĐẠT ĐẠT
38 Đinh Thị Minh Thủy 28/06/1982 Ninh Bình ĐẠT ĐẠT
39 Nguyễn Thị Kim Tín 30/08/1991 Quảng Ngãi ĐẠT ĐẠT
40 Ngô Mạnh Tinh 06/09/1997 Bình Phước ĐẠT ĐẠT
41 Nguyễn Bá Tòng 18/09/1982 Bình Dương ĐẠT ĐẠT
42 Trương Thanh Trà 18/02/1985 Tp. HCM ĐẠT ĐẠT
43 Nguyễn Thị Đài Trang 20/04/1993 Bình Định ĐẠT ĐẠT
44 Trình Văn Trường 08/02/1982 Thanh Hóa ĐẠT ĐẠT
45 Nguyễn Hữu Tùng 10/02/1988 Thanh Hóa ĐẠT ĐẠT
46 Đặng Thanh Tùng 23/06/1983 Trà Vinh ĐẠT ĐẠT
47 Nguyễn Văn Tuy 17/08/1975 Bắc Ninh ĐẠT ĐẠT
48 Vũ Thị Tuyến 10/03/1981 Hải Dương ĐẠT ĐẠT
49 Nguyễn Thị Thu Vân 13/07/1985 Huế ĐẠT ĐẠT
50 Nguyễn Bá Việt 29/05/1979 Hà Tĩnh ĐẠT ĐẠT
51 Hoàng Công Việt 18/05/1977 Bắc Giang ĐẠT ĐẠT
52 Trịnh Tiến Vinh 26/01/1983 Hưng Yên ĐẠT ĐẠT
53 Huỳnh Anh Vũ 02/02/1989 Bình Dương ĐẠT ĐẠT53 Huỳnh Anh Vũ 02/02/1989 Bình Dương ĐẠT ĐẠT
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54 Ngô Đình Xiêm 12/05/1972 Hải Dương ĐẠT ĐẠT

Tp.HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2016


